
Biểu số 94/CK-NSNN

Dự toán 

năm

Cùng kỳ 

năm trước

A B 1 2 3 = 2/1 4

A TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 434.183 696.165 160% 141%

I Thu nội địa 434.183 696.165 160% 141%

1 Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước 5.000 1.912 38% 123%

2
Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài
1

3 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 92.283 118.127 128% 116%

4 Thuế thu nhập cá nhân 32.000 51.011 159% 147%

5 Thuế bảo vệ môi trường

6 Lệ phí trước bạ 72.600 68.684 95% 113%

7 Thu phí, lệ phí 12.100 13.079 108% 104%

- Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước trung ương 

thu
4.400 5.672 129% 115%

- Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước địa phương 

thu
7.700 7.407 96% 97%

8 Các khoản thu về nhà, đất 199.700 413.877 207% 755%

- Thuế sử dụng đất nông nghiệp

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 3.800 5.009 132% 91%

- Thu tiền sử dụng đất 175.000 382.492 219% 174%

     + Ngân sách tỉnh 55.000 203.172 369% 378%

     + Ngân sách huyện, thành phố 120.000 179.320 149% 108%

- Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 20.900 26.376 126% 122%

- Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu 

nhà nước

9 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

10 Thu khác ngân sách 19.000 28.842 152% 100%

     + Ngân sách trung ương 12.500 12.657 101% 94%

     + Ngân sách huyện, thành phố 6.500 16.185 249% 105%

11 Thu cấp quyền khai thác khoáng sản

12
Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản 

khác (Các khoản thu tại xã)
1.500 618 41% 14%

II Thu viện trợ

III Các khoản huy động, đóng góp 12

B
THU NGÂN SÁCH HUYỆN ĐƯỢC 

HƯỞNG THEO PHÂN CẤP
362.283 474.312 131% 110%

1 Từ các khoản thu phân chia

2 Các khoản thu ngân sách huyện được 

hưởng 100%
362.283 474.312 131% 110%
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